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Chương trình Mừng sinh nhật MAP Life – Say “Hi” quà bất bận 
Danh sách khách hàng nhận quà tặng 

STT Số Hợp đồng Họ và tên khách hàng Quà tặng 

1 10001193 Nguyễn Thị Trung Bình LocknLock 270ml 

2 10035170 Lê Quang Tâm Bình LocknLock 270ml 

3 10035806 Nguyễn Thị Oanh Bình LocknLock 270ml 

4 10001241 Ngô Tấn Văn Bình LocknLock 270ml 

5 10001195 Hà Thanh Thảo Bình LocknLock 270ml 

6 10000959 Nguyễn Tuấn Anh Bình LocknLock 270ml 

7 10000952 Trần Quang Huy Bình LocknLock 270ml 

8 10280343 Lê Anh Kiệt Bình LocknLock 270ml 

9 10291992 Lê Yến Nhi Bình LocknLock 270ml 

10 10001112 Nguyễn Anh Tuấn Bình LocknLock 270ml 

11 10035698 Nguyễn Thị Thúy Mai Bình LocknLock 270ml 

12 10000984 Nguyễn Hữu Hoài Bình LocknLock 270ml 

13 10000968 Nguyễn Thị Hằng Bình LocknLock 270ml 

14 10032816 Cao Thanh Hương Bình LocknLock 270ml 

15 10033958 Võ Thị Cẩm Thơ Bình LocknLock 270ml 

16 10003014 Dương Thị Huệ Bình LocknLock 270ml 

17 10032737 Nguyễn Ngọc Hà Vi Bình LocknLock 270ml 

18 10266347 Nguyễn Thị Trầm Bình LocknLock 270ml 

19 10001234 Nguyễn Kim Huyền Bình LocknLock 270ml 

20 10001173 Nguyễn Thị Nhẩn Bình LocknLock 270ml 

21 10033670 Trần Phước Toàn Bình LocknLock 270ml 

22 10029526 Phan Quang Tùng Bình LocknLock 270ml 

23 10001227 Thái Quốc Tuấn Bình LocknLock 270ml 

24 10027109 Nguyễn Thị Tuyết Bình LocknLock 270ml 

25 10026745 Phan Thanh Lợi Bình LocknLock 270ml 

26 10001145 Nguyễn Xuân Thành Bình LocknLock 270ml 

27 10001219 Lưu Thị Nhung Bình LocknLock 270ml 

28 10001132 Lê Quốc Vũ Bình LocknLock 270ml 

29 10035692 Lê Hoàng Nam Bình LocknLock 270ml 

30 10266498 Lê Minh Hiệp Bình LocknLock 270ml 

31 10034101 Hồ Thị Tường Linh Bình LocknLock 270ml 

32 10000942 Nguyễn Thị Hồng Huế Bình LocknLock 270ml 

33 10249767 Quang Minh Tâm Bình LocknLock 270ml 

34 10036294 Võ Văn Trì Bình LocknLock 270ml 

35 10001180 Trương Thị Hào Bình LocknLock 270ml 

36 10269144 Đinh Thị Thanh Lan Bình LocknLock 270ml 

37 10000973 Vy Thị Hồng Trinh Bình LocknLock 270ml 

38 10001221 Nguyễn Thị Kim Tiên Bình LocknLock 270ml 

39 10001247 Nguyễn Xuân Thủy Bình LocknLock 270ml 

40 10258145 Trương Thị Khanh Bình LocknLock 270ml 

41 10030352 Đoàn Thị Lệ Thức Bình LocknLock 270ml 

42 10290487 Nguyễn Ngọc Lan Anh Bình LocknLock 270ml 



 

 

STT Số Hợp đồng Họ và tên khách hàng Quà tặng 

43 10001245 Nguyễn Thị Kim Phượng Bình LocknLock 270ml 

44 10283381 Nguyễn Thị Hồng Lan Bình LocknLock 270ml 

45 10001170 Nguyễn Thị Thu Hương Bình LocknLock 270ml 

46 10250989 Lê Vân Anh Bình LocknLock 270ml 

47 10026340 Nguyễn Thị Cẩm Tiên Bình LocknLock 270ml 

48 10000993 Nguyễn Thị Thủy Bình LocknLock 270ml 

49 10001225 Phạm Lâm Bình LocknLock 270ml 

50 10255302 Nguyễn Thị Hồng Hoa Bình LocknLock 270ml 

51 10001292 Hà Tý Bình LocknLock 270ml 

52 10156078 Võ Thị Tuyết Trang Bình LocknLock 270ml 

53 10279964 Nguyễn Nữ Như Hằng Bình LocknLock 270ml 

54 10001204 Nguyễn Thị Nở Bình LocknLock 270ml 

55 10025549 Nguyễn Thị Thu Cảnh Bình LocknLock 270ml 

56 10025626 Nguyễn Thị Thu Cảnh Bình LocknLock 270ml 

57 10000012 Lưu Thị Lệ Yến Bình LocknLock 270ml 

58 10031617 Đinh Thị Thủy Bình LocknLock 270ml 

59 10033116 Tạ Thị Thu Hằng Bình LocknLock 270ml 

60 10001188 Huỳnh Thị Kim Hồng Bình LocknLock 270ml 

61 10027581 Lê Thanh Tân Bình LocknLock 270ml 

62 10002556 Lý Thị Hồng Thúy Bình LocknLock 270ml 

63 10287846 Lê Thị Chín Bình LocknLock 270ml 

64 10000957 Nguyễn Xuân Thọ Bình LocknLock 270ml 

65 10124453 Nguyễn Ngọc Lan Bình LocknLock 270ml 

66 10035031 Trương Thị Thu Tâm Bình LocknLock 270ml 

67 10035876 Nguyễn Thành Thảo Bình LocknLock 270ml 

68 10001010 Hồ Cẩm Tuyền Bình LocknLock 270ml 

69 10001215 Thái Văn Dũng Bình LocknLock 270ml 

70 10036468 Huỳnh Ngọc Phương Trúc Bình LocknLock 270ml 

71 10000987 Lê Thị Hồi Bình LocknLock 270ml 

72 10001021 Nguyễn Thị Thu Huyền Bình LocknLock 270ml 

73 10000182 Nguyễn Thi Ngọc Thủy Bình LocknLock 270ml 

74 10001282 Vương Ngọc Bảo Trân Bình LocknLock 270ml 

75 10001281 Vương Ngọc Bảo Trân Bình LocknLock 270ml 

76 10020650 Lê Thị Thanh Xuân Bình LocknLock 270ml 

77 10001108 Võ Thị Hồng Duyên Bình LocknLock 270ml 

78 10267882 Nguyễn Thị Ngọc Ánh Bình LocknLock 270ml 

79 10036537 Lương Thị Hoài Hương Bình LocknLock 270ml 

80 10028702 Nguyễn Thị Tường Vi Bình LocknLock 270ml 

81 10293196 Nguyễn Trung Phong Bình LocknLock 270ml 

82 10036481 Nguyễn Tấn Dần Bình LocknLock 270ml 

83 10025556 Bùi Thị Hương Giang Bình LocknLock 270ml 

84 10001309 Trần Thị Minh Hiền Bình LocknLock 270ml 

85 10000978 Võ Minh Tâm Bình LocknLock 270ml 

86 10001267 Phạm Văn Bốn Bình LocknLock 270ml 

87 10279736 Bùi Thị Nga Bình LocknLock 270ml 

88 10008063 Nguyễn Thị Ngọc Thắm Bình LocknLock 270ml 



 

 

STT Số Hợp đồng Họ và tên khách hàng Quà tặng 

89 10000990 Trịnh Thị Bích Liên Bình LocknLock 270ml 

90 10025569 Lê Quốc Đạt Bình LocknLock 270ml 

91 10001318 Mai Thị Hòa Bình LocknLock 270ml 

92 10264346 Phạm Thị Minh Hiền Bình LocknLock 270ml 

93 10001323 Nguyễn Thị Trương Bình LocknLock 270ml 

94 10001006 Trần Thị Thu Vân Bình LocknLock 270ml 

95 10294653 Trần Thị Yến Bình LocknLock 270ml 

96 10272834 Phạm Văn Tuấn Bình LocknLock 270ml 

97 10036914 Nguyễn Thị Thanh Tâm Bình LocknLock 270ml 

98 10027514 Dương Thị Tiếc Bình LocknLock 270ml 

99 10036479 Tạ Đình Việt Bình LocknLock 270ml 

100 10002513 Nguyễn Thị Mai Hoa Bình LocknLock 270ml 

101 10001248 Mai Đỗ Kim Tuyến Bình LocknLock 270ml 

102 10025554 Nguyễn Thị Lệ Tâm Bình LocknLock 270ml 

103 10000300 Nguyễn Thị Hồng Bình LocknLock 270ml 

104 10001192 Võ Thị Sương Bình LocknLock 270ml 

105 10001333 Lê Thị Thu Hiền Bình LocknLock 270ml 

106 10001348 Nguyễn Thị Chương Bình LocknLock 270ml 

107 10269701 Lê Thị Thủy Bình LocknLock 270ml 

108 10001386 Trần Thị Kim Loan Bình LocknLock 270ml 

109 10001342 Đỗ Thị Thanh Tiên Bình LocknLock 270ml 

110 10001416 Nguyễn Thị Thu Thủy Bình LocknLock 270ml 

111 10035721 Lê Thị Hiệp Bình LocknLock 270ml 

112 10001278 Võ Huỳnh Thơ Bình LocknLock 270ml 

113 10032936 Nguyễn Thị Thanh Tuyền Bình LocknLock 270ml 

114 10020827 Phạm Lê Mai Nhi Bình LocknLock 270ml 

115 10281087 Tạ Thị Hoàng Hoanh Bình LocknLock 270ml 

116 10025586 Trần Thị An Bình LocknLock 270ml 

117 10001338 Đặng Văn Thủy Bình LocknLock 270ml 

118 10001270 Đỗ Thị Liễu Bình LocknLock 270ml 

119 10038599 Trần Quốc Tuấn Bình LocknLock 270ml 

120 10026414 Lương Nguyễn Hoàng Anh Bình LocknLock 270ml 

121 10001132 Lê Quốc Vũ Bình LocknLock 270ml 

122 10020650 Lê Thị Thanh Xuân Bình LocknLock 270ml 

123 10035692 Lê Hoàng Nam Bình LocknLock 270ml 

124 10266498 Lê Minh Hiệp Bình LocknLock 270ml 

125 10034101 Hồ Thị Tường Linh Bình LocknLock 270ml 

126 10000942 Nguyễn Thị Hồng Huế Bình LocknLock 270ml 

127 10249767 Quang Minh Tâm Bình LocknLock 270ml 

128 10001312 Nguyễn Huỳnh Hà Phương Bình LocknLock 270ml 

129 10001026 Trần Lan Thảo Nguyên Bình LocknLock 270ml 

130 10001388 Nguyễn Thị Hoa Mai Bình LocknLock 270ml 

131 10023691 Trần Thị Thảo Bình LocknLock 270ml 

132 10279800 Nguyễn Thị Nhung Bình LocknLock 270ml 

133 10273792 Hồ Thị Hạnh Bình LocknLock 270ml 

134 10279926 Phan Thị Đạt Bình LocknLock 270ml 



 

 

STT Số Hợp đồng Họ và tên khách hàng Quà tặng 

135 10282270 Ngô Thùy Vĩ Bình LocknLock 270ml 

136 10271413 Trần Thị Ngọc Quyên Bình LocknLock 270ml 

137 10038600 Nguyễn Thị Ngọc Anh Bình LocknLock 270ml 

138 10001029 Đặng Thị Phương Bình LocknLock 270ml 

139 10001373 Phạm Thị Hưng Bình LocknLock 270ml 

140 10001107 Đàm Thị Thu Hương Bình LocknLock 270ml 

141 10001264 Phan Thị Kiều Thu Bình LocknLock 270ml 

142 10001368 Hà Phước Hòa Bình LocknLock 270ml 

143 10442513 Trần Thị Châu Bình LocknLock 270ml 

144 10001378 Trần Quang Bình LocknLock 270ml 

145 10035293 Huỳnh Thị Như Thủy Bình LocknLock 270ml 

146 10001349 Nguyễn Hồng Phước Bình LocknLock 270ml 

147 10001063 Dương Công Vinh Bình LocknLock 270ml 

148 10047813 Bùi Văn Duy Bình LocknLock 270ml 

149 10300339 Nguyễn Thị Mỹ Thắm Bình LocknLock 270ml 

150 10025576 Phan Thị Hương Bình LocknLock 270ml 

151 10027598 Trương Thị Diễm Quỳnh Bình LocknLock 270ml 

152 10032568 Huỳnh Thị Ngọc Mai Bình LocknLock 270ml 

153 10000395 Vũ Tiến Bình LocknLock 270ml 

154 10034423 Võ Thị Thanh Nga Bình LocknLock 270ml 

155 10037871 Nguyễn Thị Thanh Nga Bình LocknLock 270ml 

156 10001253 Phạm Thị Miến Bình LocknLock 270ml 

157 10035138 Lâm Thị Trang Bình LocknLock 270ml 

158 10036488 Nguyễn Thị Phương Loan Bình LocknLock 270ml 

159 10036490 Nguyễn Thị Phương Loan Bình LocknLock 270ml 

160 10303237 Trương Thị Tường Vi Bình LocknLock 270ml 

161 10001330 Nguyễn Thị Ngọc Điệp Bình LocknLock 270ml 

162 10296615 Nguyễn Thị Năm Bình LocknLock 270ml 

163 10002662 Nguyễn Huỳnh Mơ Bình LocknLock 270ml 

164 10001414 Lương Thị Mỹ Ly Bình LocknLock 270ml 

165 10026028 Nguyễn Văn Nhân Bình LocknLock 270ml 

166 10001631 Võ Văn Tươi Bình LocknLock 270ml 

167 10001398 Nguyễn Thu Hằng Bình LocknLock 270ml 

168 10001404 Võ Văn Can Bình LocknLock 270ml 

169 10001082 Đỗ Thị Thùy Trang Bình LocknLock 270ml 

170 10038557 Võ Công Tuấn Bình LocknLock 270ml 

171 10040011 Đỗ Thị Hương Bình LocknLock 270ml 

172 10273971 Trần Thị Thúy Nga Bình LocknLock 270ml 

173 10001412 Lê Minh Thịnh Bình LocknLock 270ml 

174 10001426 Lê Ngọc Lâm Bình LocknLock 270ml 

175 10034497 Phan Tiến Đạt Bình LocknLock 270ml 

176 10000277 Phan Đình Vũ Lộc Bình LocknLock 270ml 

177 10039312 Nguyễn Thị Ngọc Mai Bình LocknLock 270ml 

178 10313530 Phạm Thùy Dương Bình LocknLock 270ml 

179 10027582 Võ Thị Thanh Thúy Bình LocknLock 270ml 

180 10001482 Nguyễn Cửu Đức Bình LocknLock 270ml 



 

 

STT Số Hợp đồng Họ và tên khách hàng Quà tặng 

181 10001396 Tạ Nguyễn Tấn Phát Bình LocknLock 270ml 

182 10027659 Hồ Vĩnh Hòa Bình LocknLock 270ml 

183 10002527 Nguyễn Thị Thư Bình LocknLock 270ml 

184 10033658 Phan Thị Minh Thơ Bình LocknLock 270ml 

185 10002523 Trần Thị Thanh Bình LocknLock 270ml 

186 10289844 Thái Ngô Nữ Thanh Thủy Bình LocknLock 270ml 

187 10269331 Nguyễn Thị Lịnh Bình LocknLock 270ml 

188 10001438 Huỳnh Thị Kiều Tuyên Bình LocknLock 270ml 

189 10001432 Nguyễn Ngọc Huyền Bình LocknLock 270ml 

190 10001376 Võ Thùy Bích Trâm Bình LocknLock 270ml 

191 10001403 Dương Phạm Phú Tấn Bình LocknLock 270ml 

192 10001487 Phạm Trường Sơn Bình LocknLock 270ml 

193 10230208 Nguyễn Thị Nở Bình LocknLock 270ml 

194 10190650 Nguyễn Thị Lang Bình LocknLock 270ml 

195 10241068 Trương Thị Nhàn Bình LocknLock 270ml 

196 10222525 Đoàn Sơn Anh Bình LocknLock 270ml 
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